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	Số: 215/QĐ-UBND
	Đắk Nông, ngày 21 tháng 02 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 04/TTr-SVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện đối với các thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công tỉnh và xóa bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ ban hành kèm theo Quyết định này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo quy định.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành kèm theo Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.
Giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các các thủ tục hành chính có liên quan ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC, NC(La).
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Chiến


 
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 215/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)
A. TTHC ĐƯỢC BÃI BỎ: 09 TTHC
	STT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Quyết định bãi bỏ TTHC
	Lĩnh vực
	Cấp thực hiện

	1
	1.004659
	Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn hóa cơ sở
	Cấp tỉnh

	2
	1.003017
	Thủ tục Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Điện ảnh
	Cấp tỉnh

	3
	1.003035
	Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Điện ảnh
	Cấp tỉnh

	4
	1.003608
	Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
	Cấp tỉnh

	5
	1.004646
	Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn hóa cơ sở
	Cấp huyện

	6
	1.004644
	Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn hóa cơ sở
	Cấp huyện

	7
	1.004634
	Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn hóa cơ sở
	Cấp huyện

	8
	1.004622
	Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn hóa cơ sở
	Cấp huyện

	9
	1.004648
	Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn hóa cơ sở
	Cấp huyện


B. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 11 TTHC.
	Stt
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Quyết định sửa đổi, bổ sung
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Lĩnh vực
	Cấp thực hiện

	1
	1.004639
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Căn cứ pháp lý
	Văn hóa cơ sở
	Cấp tỉnh

	2
	1.004666
	Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Căn cứ pháp lý
	Văn hóa cơ sở
	Cấp tỉnh

	3
	1.004662
	Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Căn cứ pháp lý
	Văn hóa cơ sở
	Cấp tỉnh

	4
	2.001628
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Căn cứ pháp lý
	Lữ hành
	Cấp tỉnh

	5
	2.001616
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Căn cứ pháp lý
	Lữ hành
	Cấp tỉnh

	6
	2.001622
	Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Căn cứ pháp lý
	Lữ hành
	Cấp tỉnh

	7
	2.001589
	Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Căn cứ pháp lý
	Lữ hành
	Cấp tỉnh

	8
	1.001440
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thành phần hồ sơ
	Lữ hành
	Cấp tỉnh

	9
	1.003240
	Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Trình tự thực hiện
	Lữ hành
	Cấp tỉnh

	10
	1.004628
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thành phần hồ sơ
	Lữ hành
	Cấp tỉnh

	11
	1.003784
	Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao
	Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Kết quả của việc thực hiện; Căn cứ pháp lý.
	Điện ảnh
	Cấp tỉnh

	12
	1.011454
	Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim
	Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Căn cứ pháp lý.
	Điện ảnh
	Cấp tỉnh


C. TTHC CÔNG BỐ MỚI: 07 TTHC
	STT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Quyết định công bố
	Lĩnh vực
	Cấp thực hiện

	1
	1.001376
	Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thi đua - khen thưởng
	Cấp tỉnh

	2
	1.001108
	Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thi đua - khen thưởng
	Cấp tỉnh

	3
	1.001032
	Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thi đua - khen thưởng
	Cấp tỉnh

	4
	1.000971
	Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thi đua - khen thưởng
	Cấp tỉnh

	5
	1.000871
	Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thi đua - khen thưởng
	Cấp tỉnh

	6
	1.000564
	Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật
	Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thi đua - khen thưởng
	Cấp tỉnh


* Tổng số: 27 TTHC (09 TTHC bãi bỏ; 12 TTHC sửa đổi, bổ sung; 06 TTHC Công bố mới).

